
Stt MaSinhVien HoTen TenLopHoc TenMonHoc TenNhom_ThiLai Ghi chú

1 501210236 Võ Tuấn Khương CD21CT6 Cấu trúc máy tính
501_CTMT_HK1_2324_CD23CT2.C

M2
Thi lại lần 2

2 801220027 Nguyễn Tấn Đạt TC22TH1 Cấu trúc máy tính
018_CTMT_HK1.2324.TC22TH1.HL

.ghepCD23CT11
Thi lại lần 2

3 506230362 Nguyễn Tuấn Tú CD23CM2 Cấu trúc máy tính
501_CTMT_HK1_2324_CD23CT2.C

M2
Thi lại lần 2

4 501230367 Phan Lê Chấn Quốc CD23CT3 Cấu trúc máy tính 501_CTMT_HK1_2324_CD23CT3 Thi lại lần 2

5 801230014 Vương Chiêm Hữu Khang TC23TH1 Cấu trúc máy tính 018_CTMT_HK1_23-24_TC23 Thi lại lần 2

6 801230018 Lê Thiện Nhân TC23TH1 Cấu trúc máy tính 018_CTMT_HK1_23-24_TC23 Thi lại lần 2

7 801230020 Võ Hoàng Nam TC23TH1 Cấu trúc máy tính 018_CTMT_HK1_23-24_TC23 Thi lại lần 2

8 801230015 Nguyễn Hoàng Chí Anh TC23TH1 Cấu trúc máy tính 018_CTMT_HK1_23-24_TC23 Thi lại lần 2

9 801230019 Mã Trần Hiếu Nghĩa TC23TH1 Cấu trúc máy tính 018_CTMT_HK1_23-24_TC23 Thi lại lần 2

10 501230455 Trịnh Bảo Ngọc CD23CT8 Cấu trúc máy tính 501_CTMT_HK1_2324_CD23CT8 Thi lại lần 2

11 501230457 Võ Thái Bảo CD23CT8 Cấu trúc máy tính 501_CTMT_HK1_2324_CD23CT8 Thi lại lần 2

12 506230461 Hoàng Ngọc Gia Bảo CD23CM2 Cấu trúc máy tính
501_CTMT_HK1_2324_CD23CT2.C

M2
Thi lại lần 2

13 801210031 Nguyễn Văn Hưng TC21TH2 Cấu trúc máy tính
018_CTMT_HK1.2324.TC22TH1.HL

.ghepCD23CT11; 
Thi lại lần 2

14 514230085 Trần Nguyễn Bảo Anh CD23LM1 Cấu trúc máy tính
501_CTMT_HK1_2324_CD23CT2.C

M2
Thi lại lần 2

15 510230118 Nguyễn Lê Thái An CD23CT8 Cấu trúc máy tính 501_CTMT_HK1_2324_CD23CT8 Thi lại lần 2

16 501230200 Nguyễn Xuân Trường CD23CT7 Cấu trúc máy tính 501_CTMT_HK1_2324_CD23CT7 Thi lại lần 2

17 518230205 Ngô Hoàng Phi CD23TW2 Cấu trúc máy tính
501_CTMT_HK1_2324_CD23TM.T

W
Thi lại lần 2

18 501230223 Võ Đức Trọng CD23CT5 Cấu trúc máy tính 501_CTMT_HK1_2324_CD23CT5 Thi lại lần 2

19 506230221 Trần Gia Huy CD23CM2 Cấu trúc máy tính
501_CTMT_HK1_2324_CD23CT2.C

M2
Thi lại lần 2

20 514230235 Bùi Trọng Hoàng CD23LM2 Cấu trúc máy tính 501_CTMT_HK1_2324_CD23LM2 Thi lại lần 2
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Stt MaSinhVien HoTen TenLopHoc TenMonHoc TenNhom_ThiLai Ghi chú

21 801230012 Bùi Hữu Văn TC23TH1 Cấu trúc máy tính 018_CTMT_HK1_23-24_TC23 Thi lại lần 2

22 506230343 Lê Thanh Hải CD23CM2 Cấu trúc máy tính
501_CTMT_HK1_2324_CD23CT2.C

M2
Thi lại lần 2

23 514230308 Lê Thành Đạt CD23LM2 Cấu trúc máy tính 501_CTMT_HK1_2324_CD23LM2 Thi lại lần 2

24 506230313 Nguyễn Công Hoàng CD23CM2 Cấu trúc máy tính
501_CTMT_HK1_2324_CD23CT2.C

M2
Thi lại lần 2

25 501230454 Nguyễn Huỳnh Nhật Bảo CD23CT8 Cấu trúc máy tính 501_CTMT_HK1_2324_CD23CT8 Thi lại lần 2

26 501220266 Nguyễn Tấn Dũng CD22TM1 CCNA3 501_CCNA3_HK1_2324_CD22TM Thi lại lần 2

27 501230346 Nguyễn Quang Minh CD23CT5 Cơ sở lập trình 501_CSLT_HK1_2324_CD23CT5 Thi lại lần 2

28 501230367 Phan Lê Chấn Quốc CD23CT3 Cơ sở lập trình 501_CSLT_HK1_2324_CD23CT3 Thi lại lần 2

29 501230384 Vũ Văn Tuệ Ninh CD23CT4 Cơ sở lập trình 501_CSLT_HK1_2324_CD23CT4 Thi lại lần 2

30 801230014 Vương Chiêm Hữu Khang TC23TH1 Cơ sở lập trình 018_CSLT_HK1_2324_TC23 Thi lại lần 2

31 501230414 Dương Tấn Kiệt CD23CT7 Cơ sở lập trình 501_CSLT_HK1_2324_CD23CT7 Thi lại lần 2

32 801230015 Nguyễn Hoàng Chí Anh TC23TH1 Cơ sở lập trình 018_CSLT_HK1_2324_TC23 Thi lại lần 2

33 801230016 Nguyễn Vũ Minh Hiếu TC23TH1 Cơ sở lập trình 018_CSLT_HK1_2324_TC23 Thi lại lần 2

34 501230422 Trần Gia Lạc CD23CT7 Cơ sở lập trình 501_CSLT_HK1_2324_CD23CT7 Thi lại lần 2

35 801230019 Mã Trần Hiếu Nghĩa TC23TH1 Cơ sở lập trình 018_CSLT_HK1_2324_TC23 Thi lại lần 2

36 514210287 Phạm Ngọc Khánh CD21LM1 Cơ sở lập trình 501_CSLT_HK1_2324_CD23CT2 Thi lại lần 2

37 501230146 Nguyễn Thành Vinh CD23CT8 Cơ sở lập trình 501_CSLT_HK1_2324_CD23CT8 Thi lại lần 2

38 501230179 Phạm Tuấn Kiệt CD23CT7 Cơ sở lập trình 501_CSLT_HK1_2324_CD23CT7 Thi lại lần 2

39 501230190 Nguyễn Tô Kiều Anh CD23CT7 Cơ sở lập trình 501_CSLT_HK1_2324_CD23CT7 Thi lại lần 2

40 501230223 Võ Đức Trọng CD23CT5 Cơ sở lập trình 501_CSLT_HK1_2324_CD23CT5 Thi lại lần 2

41 501230244 Nguyễn Minh Quân CD23CT7 Cơ sở lập trình 501_CSLT_HK1_2324_CD23CT7 Thi lại lần 2

42 501230245 Phạm Minh Đức CD23CT6 Cơ sở lập trình 501_CSLT_HK1_2324_CD23CT6 Thi lại lần 2

43 501230270 Thái Huỳnh Trung Hiếu CD23CT4 Cơ sở lập trình 501_CSLT_HK1_2324_CD23CT4 Thi lại lần 2



Stt MaSinhVien HoTen TenLopHoc TenMonHoc TenNhom_ThiLai Ghi chú

44 801230012 Bùi Hữu Văn TC23TH1 Cơ sở lập trình 018_CSLT_HK1_2324_TC23 Thi lại lần 2

45 501230309 Mai Hoàng Khiêm CD23CT5 Cơ sở lập trình 501_CSLT_HK1_2324_CD23CT5 Thi lại lần 2

46 501230555 Cao Phi Hùng CD23CT10Giáo dục Chính trị 025_GDCT_HK1_2324_CD23.N8 Thi lại lần 2

47 514230243 Nguyễn Đức Tín CD23LM2 Giáo dục Chính trị 025_GDCT_HK1_2324_CD23.N4 Thi lại lần 2

48 606230023 Phạm Thành Hậu CL23CM1 Giáo dục chính trị 2
026_GDCT2_HK1_2324_CL23CT2_

ghepCDd5
Thi lại lần 2

49 501210864 Võ Triệu Minh Khánh CD21CT9
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu

501_HQTCSDL_HK1_2324_CD22C

T11
Thi lại lần 2

50 501220449 Trịnh Thanh Trí CD22CT6
Hệ thống quản lý nội 

dung (CMS)

501_HTQLND_HK1_2324_CD22CT.

N2
Thi lại lần 2

51 509220277 Nguyễn Dương Thị Hoàng PhươngCD22KT1 Kế toán thuế 502_KTT_HK1_2324_CD22KT Thi lại lần 2

52 513210358 Nhữ Lê Tuấn Anh CD21MK1 Kỹ năng mềm 1 025_KNM1_HK3_22-23_CD23.N6 Thi lại lần 2

53 514220440 Trần Văn Viên CD22LM1
Lập trình Android cơ 

bản
501_LTACB_HK1_2324_CD22LM Thi lại lần 2

54 514210287 Phạm Ngọc Khánh CD21LM1
Lập trình Android cơ 

bản
501_LTACB_HK1_2324_CD22LM Thi lại lần 2

55 501210491 Phạm Hữu Phương Nam CD21LM1
Lập trình Android cơ 

bản
501_LTACB_HK1_2324_CD22LM Thi lại lần 2

56 514220006 Phạm Trọng Khang CD22LM1
Lập trình Android cơ 

bản
501_LTACB_HK1_2324_CD22LM Thi lại lần 2

57 514220164 Nguyễn Nhật Quang CD22LM1
Lập trình Android cơ 

bản
501_LTACB_HK1_2324_CD22LM Thi lại lần 2

58 501220257 Võ Quốc Huy CD22LM1
Lập trình Android cơ 

bản
501_LTACB_HK1_2324_CD22LM Thi lại lần 2

59 514220720 Võ Trần Quốc Khang CD22LM1
Lập trình Android cơ 

bản
501_LTACB_HK1_2324_CD22LM Thi lại lần 2

60 5.14E+08 Huỳnh Phạm Chí Bảo CD22LM1
Lập trình Android cơ 

bản
501_LTACB_HK1_2324_CD22LM  Thi cải thiện

61 501220365 Nguyễn Đình Duy CD22CT3
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N3
Thi lại lần 2

62 501220359 Phan Hoàng Bảo Ngọc CD22CT4
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N8
Thi lại lần 2

63 501220369 Phan Thanh Hoài Lâm CD22CT8
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N1
Thi lại lần 2

64 501220452 Bùi Tiến Dũng CD22CT4
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N7
Thi lại lần 2

65 501220379 Đinh Hoàng Minh Tâm CD22CT3
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N3
Thi lại lần 2

66 501220381 Võ Trần Thế Toàn CD22CT2
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N4
Thi lại lần 2



Stt MaSinhVien HoTen TenLopHoc TenMonHoc TenNhom_ThiLai Ghi chú

67 501220386 Lìu Hỉn Phát CD22CT8
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N1
Thi lại lần 2

68 501220435 Trần Minh Quân CD22CT6
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N7
Thi lại lần 2

69 501220460 Lê Khã Nghiêm CD22CT3
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N3
Thi lại lần 2

70 501220636 Huỳnh Trí Vinh CD22CT9
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N5
Thi lại lần 2

71 501210462 Phạm Thị Bích Huyền CD21CT9
Lập trình giao diện 

web 1

 

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N8

Thi lại lần 2

72 501220110 Trần Gia Khang CD22CT6
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N7
Thi lại lần 2

73 601220004 Nguyễn Thành Tài CL22CT1
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N3
Thi lại lần 2

74 501220122 Huỳnh Ngọc Tính CD22CT3
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N3
Thi lại lần 2

75 501220182 Chu Thị Cẩm Tú CD22CT4
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N1
Thi lại lần 2

76 501220197 Nguyễn Xuân Huy CD22CT8
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N7
Thi lại lần 2

77 501220209 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ CD22CT3
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N7
Thi lại lần 2

78 501220206 Lưu Gia Bảo CD22CT3
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N8
Thi lại lần 2

79 501220225 Nguyễn Thi Minh Nhật CD22CT4
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N6
Thi lại lần 2

80 501220238 Lê Minh Phương CD22CT3
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N3
Thi lại lần 2

81 501220253 Trịnh Quốc Trung CD22CT2
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N4
Thi lại lần 2

82 501220278 Nguyễn Trần Khánh CD22CT2
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N4
Thi lại lần 2

83 501220311 Phan Minh Khánh CD22CT6
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N7
Thi lại lần 2

84 501220313 Nguyễn Minh Phát CD22CT2
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N4
Thi lại lần 2

85 514220325 Nguyễn Lê Quỳnh Nhung CD22CT4
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N8
Thi lại lần 2

86 501220329 Nguyễn Đình Lợi CD22CT3
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N8
Thi lại lần 2

87 501220536 Nguyễn Hữu Hiền CD22CT9
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N10
Thi lại lần 2

88 601220021 Trần Anh Kiệt CL22CT1
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N3
Thi lại lần 2

89 501220709 Phan Minh Thắng CD22CT10
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N5
Thi lại lần 2



Stt MaSinhVien HoTen TenLopHoc TenMonHoc TenNhom_ThiLai Ghi chú

90 501220807 Trịnh Thanh Nhân CD22CT5
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N3
Thi lại lần 2

91 5.01E+08 Ngô Hoài Thương CD22CT5
Lập trình giao diện 

web 1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.

N8
 Thi cải thiện

92 501220065 Nguyễn Hoàng Kha CD22CT11
Lập trình hướng đối 

tượng

501_LTPHP1_HK1_2324_CD22CT1

1
Thi lại lần 2

93 501210257 Bùi Trần Bá Tài CD21CT4 Lập Trình JavaScript 1  501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N7 Thi lại lần 2

94 501220051 Nguyễn Anh Vũ CD22CT2 Lập Trình JavaScript 1 501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N6 Thi lại lần 2

95 501220365 Nguyễn Đình Duy CD22CT3 Lập Trình JavaScript 1 501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N6 Thi lại lần 2

96 501220369 Phan Thanh Hoài Lâm CD22CT8 Lập Trình JavaScript 1 501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N1 Thi lại lần 2

97 501220616 Bùi Duy Khánh CD22CT7 Lập Trình JavaScript 1 501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N7 Thi lại lần 2

98 501220379 Đinh Hoàng Minh Tâm CD22CT3 Lập Trình JavaScript 1 501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N6 Thi lại lần 2

99 501220381 Võ Trần Thế Toàn CD22CT2 Lập Trình JavaScript 1 501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N4 Thi lại lần 2

100 501220460 Lê Khã Nghiêm CD22CT3 Lập Trình JavaScript 1 501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N6 Thi lại lần 2

101 501210292 Nguyễn Thanh Vũ CD21CT7 Lập Trình JavaScript 1 501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N7 Thi lại lần 2

102 501200510 Nguyễn Gia Tài CD20CT10Lập Trình JavaScript 1  501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N7 Thi lại lần 2

103 501220057 Nguyễn Văn Hoàng CD22CT2 Lập Trình JavaScript 1 501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N6 Thi lại lần 2

104 501220113 Nguyễn Thế Cường CD22CT2 Lập Trình JavaScript 1 501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N5 Thi lại lần 2

105 501220115 Nguyễn Lý Thiên Phú CD22CT4 Lập Trình JavaScript 1 501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N5 Thi lại lần 2

106 501220122 Huỳnh Ngọc Tính CD22CT3 Lập Trình JavaScript 1 501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N6 Thi lại lần 2

107 501220182 Chu Thị Cẩm Tú CD22CT4 Lập Trình JavaScript 1 501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N7 Thi lại lần 2

108 501220197 Nguyễn Xuân Huy CD22CT8 Lập Trình JavaScript 1 501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N8 Thi lại lần 2

109 501220241 Trương Ngọc Luân CD22CT6 Lập Trình JavaScript 1
501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N1

0
Thi lại lần 2

110 501220238 Lê Minh Phương CD22CT3 Lập Trình JavaScript 1 501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N6 Thi lại lần 2

111 501220245 Hà Huy Đạt CD22CT2 Lập Trình JavaScript 1 501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N1 Thi lại lần 2

112 501220260 Trần Ngọc Hào CD22CT9 Lập Trình JavaScript 1 501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N2 Thi lại lần 2



Stt MaSinhVien HoTen TenLopHoc TenMonHoc TenNhom_ThiLai Ghi chú

113 501220311 Phan Minh Khánh CD22CT6 Lập Trình JavaScript 1
501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N1

0
Thi lại lần 2

114 501220536 Nguyễn Hữu Hiền CD22CT9 Lập Trình JavaScript 1 501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N2 Thi lại lần 2

115 501220694 Trương Văn Chiến CD22CT10Lập Trình JavaScript 1 501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N5 Thi lại lần 2

116 5.01E+08 Trịnh Thanh Trí CD22CT6 Lập Trình JavaScript 1
501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N1

0
 Thi cải thiện

117 501210819 Nguyễn Thành Đạt CD21CT9 Lập trình PHP 1

 

501_LTPHP1_HK1_2324_CD22CT.

N9

Thi lại lần 2

118 501220115 Nguyễn Lý Thiên Phú CD22CT4 Lập trình PHP 1
501_LTPHP1_HK1_2324_CD22CT.

N6
Thi lại lần 2

119 501220206 Lưu Gia Bảo CD22CT3 Lập trình PHP 1
501_LTPHP1_HK1_2324_CD22CT.

N6
Thi lại lần 2

120 501220294 Lê Quốc Anh CD22CT8 Lập trình PHP 1
501_LTPHP1_HK1_2324_CD22CT.

N4
Thi lại lần 2

121 501220344 Nguyễn Hữu Thắng CD22CT4 Lập trình PHP 1
501_LTPHP1_HK1_2324_CD22CT.

N3
Thi lại lần 2

122 514220325 Nguyễn Lê Quỳnh Nhung CD22CT4 Lập trình PHP 1
501_LTPHP1_HK1_2324_CD22CT.

N6
Thi lại lần 2

123 501220536 Nguyễn Hữu Hiền CD22CT9 Lập trình PHP 1
501_LTPHP1_HK1_2324_CD22CT.

N8
Thi lại lần 2

124 501220710 Đỗ Hoàng Trúc Lâm CD22CT10Lập trình PHP 1
501_LTPHP1_HK1_2324_CD22CT.

N9
Thi lại lần 2

125 501210864 Võ Triệu Minh Khánh CD21CT9
Lập trình web phía 

máy chủ

501_LTWPMC_HK1_2324_CD22CT

.N2
Thi lại lần 2

126 501200196 Nguyễn Tấn Đạt CD20CT3
Lập trình web phía 

máy chủ

501_LTWPMC_HK1_2324_CD22CT

.N4
Thi lại lần 2

127 501200279 Nguyễn Võ Khánh Duy CD20CT3
Lập trình web phía 

máy chủ

501_LTWPMC_HK1_2324_CD22CT

.N4
Thi lại lần 2

128 501220180 Nguyễn Đặng Trung Hiếu CD22TM1 Mạng không dây 501_MKD_HK1_2324_CD22TM Thi lại lần 2

129 507220326 Quách Hồng Hạnh CD22QT1 Nghiên cứu Marketing 502_NCMar_HK1_2324_CD22QT Thi lại lần 2

130 507230336 Phan Nguyễn Minh Trí CD23QT2 Nguyên lý kế toán 502_NLKT_HK1_2324_CD23.N1 Thi lại lần 2

131 510230299 Nguyễn Nhật Trường CD23DH3 Nhập môn đồ họa
501_NMĐH_HK1_2324_CD23ĐH3+

4
Thi lại lần 2

132 510230064 Phạm Ngọc Bích Trâm CD23DH1 Pháp luật 502_PL_HK1_2324.N1 Thi lại lần 2

133 510220064 Hà Huy Trọng CD22DH2 Thiết kế bao bì 501_TKBB_HK1_2324_CD22ĐH.N1 Thi lại lần 2

134 510200098 Đinh Quang Triết CD20DH4
Thiết kế chuyển động 

2D

501_TKCĐ2D_HK2B.2021_CD20D

H2+4
Thi lại lần 2

135 514220105 Huỳnh Phạm Chí Bảo CD22LM1
Thiết kế giao diện trên 

Android nâng cao

501_TKGDTANC_HK1_2324_CD22

LM
Thi lại lần 2
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136 510230408 Nguyễn Trần Hải Đăng CD23DH3
Thiết kế hình ảnh với 

Adobe Photoshop

501_TKHAVAP_HK1_2324_CD23Đ

H3
Thi lại lần 2

137 510230316 Nguyễn Quang Vinh CD23DH3
Thiết kế hình ảnh với 

Adobe Photoshop

501_TKHAVAP_HK1_2324_CD23Đ

H3
Thi lại lần 2

138 510200098 Đinh Quang Triết CD20DH4 Thiết kế layout Web
501_TKLW_HK1_2324_CD22ĐH.N

1;
Thi lại lần 2

139 510210645 Trần Thủy Tiên CD21DH2 Thiết kế layout Web
501_TKLW_HK1_2324_CD22ĐH.N

3
Thi lại lần 2

140 510220407 Nguyễn Huỳnh Tiến Đạt CD22DH1 Thiết kế layout Web
501_TKLW_HK1_2324_CD22ĐH.N

5
Thi lại lần 2

141 506220430 Nguyễn Hồ Long Nhật CD22CM1 Thiết kế mạch điện tử 501_TKMĐT_HK1_2324_CD22CM Thi lại lần 2

142 514220228 Nguyễn Phú Thịnh CD22CM1 Thiết kế mạch điện tử 501_TKMĐT_HK1_2324_CD22CM Thi lại lần 2

143 510220407 Nguyễn Huỳnh Tiến Đạt CD22DH1 Thiết kế phối cảnh 3D
501_TKPC3D_HK1_2324_CD22ĐH.

N5
Thi lại lần 2

144 510210306 Lê Quý Đông CD21DH1 Thiết kế phối cảnh 3D
501_TKPC3D_HK1_2324_CD22ĐH.

N2;
Thi lại lần 2

145 501220001 Lê Quang Vinh CD22DH3 Thiết kế phối cảnh 3D
501_TKPC3D_HK1_2324_CD22ĐH.

N4
Thi lại lần 2

146 510220020 Lâm Tường Khải CD22DH1 Thiết kế phối cảnh 3D
501_TKPC3D_HK1_2324_CD22ĐH.

N4
Thi lại lần 2

147 510220407 Nguyễn Huỳnh Tiến Đạt CD22DH1 Thiết kế poster 501_TKP_HK1_2324_CD22ĐH.N1 Thi lại lần 2

148 510210060 Hoàng Mạnh Hùng CD21DH2 Thiết kế poster  501_TKP_HK1_2324_CD22ĐH.N2 Thi lại lần 2

149 501220001 Lê Quang Vinh CD22DH3 Thiết kế poster 501_TKP_HK1_2324_CD22ĐH.N2 Thi lại lần 2

150 510220064 Hà Huy Trọng CD22DH2 Thiết kế poster 501_TKP_HK1_2324_CD22ĐH.N2 Thi lại lần 2

151 501210193 Nguyễn Gia Trường CD21CT2 Thiết kế web 2 ; 501_TKW2_HK1_2324_CD22CT11 Thi lại lần 2

152 512220635 Trần Ngọc Bảo Tín CD22MK1 Thương mại điện tử
502_TMĐT_HK1_2324_CD22QT.M

K.TD
Thi lại lần 2

153 5.13E+08 Nguyễn Thị Mỹ Phương CD22TD1 Thương mại điện tử
502_TMĐT_HK1_2324_CD22QT.M

K.TD
 Thi cải thiện

154 501220410 Phạm Minh Thông CD22CT11Tiếng Anh 1 510_TA1_HK1_2324_CD22CT11 Thi lại lần 2

155 805220044 Vũ Trường Sơn TC22MT1 Tiếng Anh 1
108_TA1_HK1.2324_TC22MT.HL(g

hepCT11)
Thi lại lần 2

156 512220563 Nguyễn Thế Hưng CD22MK1 Tiếng Anh 2 105_TA2_HK1_2324_CD22.N6 Thi lại lần 2

157 507230453 Huỳnh Mộng Tố Uyên CD23QT2 Tin học 501_TH_HK1_2324_CD23KT.N1 Thi lại lần 2

158 501230506 Triệu Khánh Lâm CD23CT9 Tin học 501_TH_HK1_2324_CD23.D4.N1 Thi lại lần 2
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159 501230555 Cao Phi Hùng CD23CT10Tin học 501_TH_HK1_2324_CD23.D5.N1 Thi lại lần 2

160 517230549 Phạm Duy Tân CD23TT3 Tin học 501_TH_HK1_2324_CD23.D5.N2 Thi lại lần 2

161 501210118 Vũ Đức Công CD21CT2 Tin học 501_TH_HK1_2324_CD23CT11; Thi lại lần 2

162 501230580 Phan Nguyễn Thái Bình CD23CT10Tin học 501_TH_HK1_2324_CD23.D5.N1 Thi lại lần 2

163 501230242 Dương Văn Thành CD23CT3 Tin học 501_TH_HK1_2324_CD23CT3 Thi lại lần 2

164 512230210 Lê Ngọc Phương CD23QT2 Tin học 501_TH_HK1_2324_CD23KT.N2 Thi lại lần 2

165 501230317 Lê Trần Thị Nga CD23CT4 Tin học 501_TH_HK1_2324_CD23CT4 Thi lại lần 2

166 510230337 Trần Yến Linh CD23DH3 Tin học 501_TH_HK1_2324_CD23DH3 Thi lại lần 2

167 601230012 Lưu Nguyễn Tuấn Kiệt CL23CT1 Tin học 2
016_TH2_HK1_2324_CL23.ghepTW

2
Thi lại lần 2

168 606230023 Phạm Thành Hậu CL23CM1 Tin học 2
016_TH2_HK1_2324_CL23CT2_ghe

pCDd5.N1
Thi lại lần 2

169 601230004 Nguyễn Anh Nam CL23CT1 Tin học 2
016_TH2_HK1_2324_CL23.ghepTW

2
Thi lại lần 2

170 501210135 Bùi Thế Hùng CD21CT4 Ứng dụng Web  501_UDW_HK1_2324_CD22CT1 Thi lại lần 2

171 501220002 Huỳnh Hồng Đức CD22CT1 Ứng dụng Web 501_UDW_HK1_2324_CD22CT1 Thi lại lần 2

172 501210135 Bùi Thế Hùng CD21CT4
Xây dựng ứng dụng đa 

nền tảng

 

501_XDUDĐNT_HK1_2324_CD22C

T1

Thi lại lần 2

173 5.13E+08 Nguyễn Thị Mỹ Phương CD22TD1
Quảng cáo với google 

ads 
502_QCVG_HK1_2324_CD22TD.LG Thi cải thiện


